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Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch 
Thành phố Hồ Chí Minh 

BỘ MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2009 

  
      BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA  
 BỘ MÔN THỂ THAO DƯỚI NƯỚC NĂM 2009  

 
 - Căn cứ kế hoạch hoạt động của bộ môn TTDN năm 2009 đã được Ban Giám đốc 
Sở thông qua; 
 - Căn cứ văn bản số …/CV-SVHTTDL ngày 22/7/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch về việc hướng dẫn tổng kết hoạt động năm 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển 
sự nghiệp TDTT 2010 
 Bộ môn Thể thao dưới nước thành phố xin báo cáo như sau: 

A. Tình hình hoạt động năm 2009 của các Bộ môn TTDN như sau
1. 

: 
Về đào tạo, bồi dưỡng lực lượng chuyên môn

+ Từ ngày 30/5 đến ngày 7/6/2009: 11 trọng tài bơi lội thành phố tham dự Lớp bồi 
dưỡng trọng tài quốc tế do FINA tổ chức tại thành phố Kuala Lumpur – Malaysia. 

: 

+ Cử 14 HLV thành phố (6 HLV bơi lội, 5 HLV bóng nước, 2 HLV bơi nghệ thuật, 
1 HLV lặn ) tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức sư phạm do Vụ Đào tạo phối hợp 
cùng Viện Khoa học TDTT tổ chức từ ngày 22/6 đến ngày 28/6/2009 tại Đồng Nai. 

+ Từ ngày 29/9 – 10/10/2009: cử 8 HLV b ơi lội thành phố (Võ Thị Mỹ Trang, 
Nguyễn Trọng Nghĩa, Trương Đức Ngọc, Huỳnh Thiện Đức, Văn Thanh Tuyền, Nguyễn 
Ngọc Hiền, Phạm Thúy Vi, Phạm Việt Nam) tham dự lớp bồi dưỡng HLV bơi lội IOC tổ 
chức tại Hà Nội. 
2. Về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao
 2.1. 

:  
Tổ chức giải thành phố: 

TT 

 Trong hệ thống, đã tổ chức 11/11 giải bơi lội, 1 giải 
(lặn), 3 giải (bóng nước), 1 giải (bơi nghệ thuật) 

Tên giải Thời 
gian 

Địa điểm Số lượng Kết quả toàn đoàn Kinh phí 
tổ chức Đơn vị VĐV HLV 

Bơi lội 
1 VĐHS/TP 12 – 17/1 Phú Thọ 151 467  1. Q3 = 36V-33B-38Đ 

2. Q1 = 31V-21B-23Đ 
3. Q4 = 14V-12B-6Đ 

164.606 
 

2 Chuẩn B (hồ 50m) 16 – 20/2 Vân Đồn 

(Q4) 

12 319  1. Q5 = 30V-23B-17Đ 
2. Q4 = 26V-14B-15Đ 
3. Q1 = 16V-15B-18Đ 

148.375 

3 Chuẩn A (hồ 50m) 10– 13/3 Yết Kiêu 12 193  1. Q4 = 24V-22B-11Đ 
2. Q1 = 21V-18B-21Đ 
3. Q3 = 18V-29B-23Đ 

221.035 

4 Quận mới phát triển 10/5 Trường 
THCS Ng. 
Hữu Thọ 

(Q7) 

4 117  1. Q7 = 37V-24B-18Đ 
2. GV = 25V-36B-18Đ 
3. Q11= 4V-4B-6Đ 

88.145 

5 Nhi đồng/TP (hồ 
25m) 

25–29/5 Yết Kiêu 13 411  1. Q3 = 43V-23B-24Đ 
2. Q1 = 20V-10B-12Đ 
3. Q10 = 14V-16B-18Đ 

171.555 

6 Gia đình bơi lội 27/6-
28/6 

Kỳ Đồng 8 159  1. Q10 = 19V-7B-4Đ 
2. Q5 = 7V-2B-2Đ 
3. Q3 = 6V-7B-8Đ 

46.838 

7 Bơi Người Cao 29/8 – Yết Kiêu 10 186  1. Q10= 21V-9B-9Đ 
2. PN = 20V-14B-8Đ 

6.240 
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tuổi 30/8 3. Q4= 18V-14B-12Đ 

8 Chuẩn B (hồ 25m) 14/9 – 
18/9 

Yết Kiêu 12 301  1. Q5= 32V-29B-14Đ 
2. Q3 = 21V-17B-15Đ 
3. Q10= 16V-17B-9Đ 

137.345 

9 Chuẩn A (hồ 25m) 6/10 – 
9/10 

Kỳ Đồng 11 161  1. Q1 = 42V-30B-17Đ 
2. Q3 = 23V-21B-29Đ 
3. Q4 = 17V-21B-13Đ 

173.045 

10 Nhi đồng/TP 

(hồ 50m) 

3/11 – 
7/11 

Nguyễn Tri 
Phương 

13 436  1. Q3 = 39V-25B-14Đ 
2. Q10 = 21V-16B-17Đ 
3. Q5 = 16V-5B-15Đ 

169.216 

11 Vô địch từng kiểu 24/11 – 
27/11 

Phú Thọ 11 360  1. Q1 = 20V-18B-11Đ 
2. Q4 = 20V-13B-13Đ 
3. Q3 = 17V-20B-22Đ 

156.635 

Lặn 
1 Chuẩn A (hồ 50m) 10– 13/3 Yết Kiêu    1. Q10 = 7V-4B-4Đ 

2. PN = 6V-4B-5Đ 
3. Q5 = 5V-9B-11Đ 

Chung 
với Bơi 

Bóng nước 
1 Vô địch cá c nhóm 

tuổi thành phố (U 18 
và U 23) 

18 - 23/5 Lam Sơn 8 128  
1. Q5 = Vô địch 
U 18 

2. Q3 = hạng 2 
3. TB = hạng 3 

1. Q3 = Vô địch 
U 23 

2. Q5 = hạng 2 
3. PN = hạng 3 

 

2 Giải Cúp các CLB 
thành phố 

17 – 22/8 Lam Sơn 4 65  1. CLB Lam Sơn 
2. CLB Kỳ Đồng 
3. CLB TTVH Tân Bình 

 

3 Vô địch thành phố 22 – 24/9 Lam Sơn 4 62  1. Quận 3 
2. Phú Nhuận 
3. Quận 5 

 

Bơi nghệ thuật 
1 Vô địch các nhóm 

tuổi TP 
27 – 29/6 TT VH-TT 

Tân Bình 
5 36  1. Quận 5: 3V-4,5B-5Đ 

2. Phú Nhuận: 3V-1B-1Đ 
3. Quận 3: 3V-1B 

 

Nhảy cầu 
1 Vô địch các nhóm 

tuổi 
Không tổ chức được vì cầu nhảy không đảm bảo 

 
 2.2. Đăng cai giải toàn quốc: 

TT 

 Theo kế hoạch, các môn TTDN đã đăng cai 5  giải 
toàn quốc (2 giải bơi nghệ thuật, 3 giải bóng nước), đó là: 

Tên giải Thời 
gian 

Địa điểm Số lượng Kết quả toàn đoàn Kinh phí 
tổ chức Đơn vị VĐV HLV 

1 Bóng nước CLB toàn 
quốc 

23 - 27/3 Lam Sơn 4 64  1. CLB Kỳ Đồng  
2. CLB Lam Sơn 
3. CLB TTVH Tân Bình 

5,0 

2 Bóng nước vô địch 
trẻ quốc gia 

20 – 25/7 Lam Sơn 4 65  1. TP.HCM 
2. Đại học TDTT 
3. Hải Quân 

3.020 

3 BNT vô địch trẻ toàn 
quốc 

8 – 10/6 Trung tâm 
VH-TT Tân 

Bình 

6 21 8 1. Q5: 2,5V- 0,5B - 2Đ 
2. Q3: 2V- 0B – 1Đ 
3. Q.TB: 0,5V – 2B – 1Đ 

 

4 Bơi nghệ thuật CLB 
toàn quốc 

25 – 
27/11 

Trung tâm 
VH-TT Tân 

Bình 

6 33  1. TT.TDTT Q5: 4V-2B-2Đ 
2. TT.TDTT Q3: 1V-0B-1Đ 
3. TT.VHTT TB: 0,5V-2B-1Đ 

 

5 Bóng nước VĐQG 26 – 
30/11 

Lam Sơn 4 65  1. TP.HCM 
2. Đại học TDTT TP.HCM 
3. Đà Nẵng 

 

 
 2.3. Tham dự giải vô địch và các giải trẻ toàn quốc: 

- Giải VĐQG bơi bể 25m tổ chức tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội từ 
ngày 11 – 15/3/2009 với số lượng 3 HLV, 15 VĐV (7 nữ, 8 nam): đoạt 17 HCV – 19 HCB 
– 8 HCĐ, hạng I toàn đoàn 
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- Giải VĐQG lặn bể 25m tổ chức tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội từ 
ngày 16 – 18/3/2009 với số lượng 1 chuyên gia, 3 HLV, 13 VĐV (4 nữ, 9 nam) : đoạt 1 
HCV – 5 HCB – 3 HCĐ, phá 2 KLQG (4 x 50m VHCV nam và 200m chân vịt đôi nam); 
hạng 5 toàn đoàn. 

- Giải lặn vô địch các nhóm tuổi toàn quốc tổ chức tại Huế từ ngày 15 – 17/4/2009: 
tham dự giải có 118 VĐV thuộc 17 đoàn; đoàn TP.HCM với 2 HLV, 15 VĐV (9 nam, 6 
nữ) đoạt 3 HCB – 2 HCĐ, hạng 9 toàn đoàn. 

- Giải bơi vô địch các nhóm tuổi toàn quốc tổ chức tại Huế từ ngày 18 – 20/4/2009: 
tham dự giải có 213 VĐV thuộc 21 đoàn; đoàn TP.HCM với 1 chuyên gia, 6 HLV, 43 VĐV 
(25 nam, 18 nữ) đoạt 43 HCV – 44 HCB – 33 HCĐ, phá 7 KLLT quốc gia, hạng I toàn 
đoàn.  

- Giải vô địch các CLB Canoeing toàn quốc tổ chức tại Hồ Tây – Hà Nội từ ngày 10 
– 15/4/2009 với sự tham dự của 130 VĐV thuộc 16  đơn vị, trong đó đoàn TP.HCM tham 
dự với 1 HLV, 3 VĐV đoạt 4 HCB – 1 HCĐ, hạng 7 toàn đoàn. 

- Giải Canoeing vô địch trẻ toàn quốc  tổ chức tại Hồ Tây – Hà Nội từ ngày 15 – 
20/7/2009 với sự tham dự của 77 VĐV (16 nam, 41 nữ) thuộc 15 đơn vị, đoàn TP.HCM với 
1 HLV, 5 VĐV tham dự thi đấu 9/30 nội dung, đoạt 4 HCV – 3 HCB, hạng 2 toàn đoàn 
(sau đoàn Bình Thuận) 

- Giải Bơi nghệ thuật VĐ trẻ toàn quốc tổ chức tại Trung tâm VH-TT Tân Bình từ 
ngày 8 – 10/6/2009 với 21  VĐV của 6 đoàn tham dự. Kết quả hạng nhất toàn  đoàn là đội 
Quận 5 với 2,5 HCV, 0,5 HCB, 2 HCĐ. 

- Giải bơi đường dài toàn quốc lần thứ 37 – Cúp Vinashin lần thứ III – năm 2009 tổ 
chức tại Bến Tre vào ngày 30/6/2009 trên hai nhánh sông Hàm Luông và Bến Tre. Tham dự 
giải có 95 VĐV (48 nam, 47 nữ) của 11 đội thuộc 9 tỉnh, thành, ngành gồm An Giang, Đà 
Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Bình, Quân Đội, Long An, Trung tâm thể thao Quốc 
phòng IV–QK9 và Bến Tre. Thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải với 3 HLV, 16 VĐV (8 
nam, 8 nữ). Các em nam của TP.HCM tham dự năm nay cũng chưa đủ khả năng tranh chấp 
các ngôi thứ cao với những VĐV dày dạn kinh nghiệm sông nước của các đoàn bạn, riêng 
các em nữ trẻ đã giữ được truyền thống của các đàn chị khi giành những vị trí cao nhất. Kết 
quả:  

• Cá nhân nữ xuất sắc (5km): Võ Thị Thanh Vy đoạt HCB; Trương Hoàng Nhật 
Vy hạng 7, Ân Đổ Hạnh hạng 9. 

• Cá nhân nữ trẻ (3km): Hồ Công Minh Nguyệt đoạt HCV, Vương Đăng Lan Duy 
đoạt HCB, Trần Hoài Thương hạng 8.  

• Cá nhân nam trẻ (3km): Đặng Nguyễn Đăng Phúc đoạt HCĐ, Võ Nguyễn Trung 
Hiếu hạng 4, Trần Anh Duy hạng 9.  

• Đội nữ xuất sắc (Vy – Vy – Hạnh): hạng 2 (sau Đà Nẵng).  

• Đồng đội nữ (tính cả giải xuất sắc và giải trẻ): hạng 1 

• Đồng đội nam (tính cả giải xuất sắc và giải trẻ): hạng 4 
Toàn đoàn: 1) Đà Nẵng; 2) TP.HCM; 3) Long An. 
- Giải Lặn vô địch trẻ toàn quốc: tổ chức tại CLB bơi lặn Phú Thọ từ ngày 20 – 

22/7/2009 với 130 VĐV của 18 đoàn tham dự. Đoàn TP.HCM tham dự với 15 VĐV (13 
nam, 2 nữ), đạt 2 HCV - 3 HCB - 4 HCĐ, xếp hạng 7 toàn đoàn.  



 4 

- Giải bơi trẻ toàn quốc: tổ chức tại CLB bơi lặn Phú Thọ - TP.HCM từ ngày 23 – 
27/7/2009: tham dự giải có 222 V ĐV (124 nam, 98 nữ) của 25 đơn vị , trong đó TP.HCM 
tham dự với 40 VĐV (25 nam, 15 nữ); dù các V ĐV gạo cội Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần 
Tâm Nguyện (bận tập huấn Trung Quốc theo chương trình nguồn nhân lực) và 26 VĐV trẻ 
(bận tham gia Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần 1 tại Thái Lan), nhưng TP.HCM 
vẫn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 31 HCV, 32 HCB, 25 HCĐ; xếp hạng nhì là 
Long An (21 HCV, 10 HCB, 13 HCĐ), hạng ba là Quân Đội (13 HCV, 6 HCB, 14 HCĐ). 
Các VĐV TP.HCM phá được 12 KLLT trong tổng số 23 KLLT của toàn giải. 

- Giải Bơi – Lặn các CLB toàn quốc khu vực II tổ chức tại Trung tâm TDTT Quốc 
phòng 5 – Hải Quân từ ngày 12 – 15/8/2009 với sự tham dự của 124 VĐV của 13 đoàn. 
Thành phố Hồ Chí Minh tham dự giải với 5 CLB và 43 VĐV (15 nữ, 28 nam). 

- Giải nhảy cầu VĐQG: tổ chức tại Cung TTDN Mỹ Đình – Hà Nội từ ngày 28/8 – 
31/8/2009. Đoàn TP.HCM tham dự giải với 1 trưởng đoàn, 2 HLV và 11 VĐV đoạt 2 HCV 
- 6 HCB – 8 HCĐ, hạng 2 toàn đoàn (sau Hà Nội). 

- Giải Vô địch canoeing toàn quốc: tổ chức tại Hồ Tây – Hà Nội từ ngày  25 – 
30/8/2009 với 107 VĐV (53 nam, 54 nữ) của 15  đoàn tham dự . Đoàn TP.HCM tham dự 
giải với 2 HLV và 7 VĐV tham dự ở 15/30 nội dung thi đấu, đoạt 1 HCV - 4 HCB – 8 
HCĐ, hạng 6 toàn đoàn. 

- Giải vô địch bóng nước trẻ toàn quốc: tổ chức tại CLB Lam Sơn – TP.HCM từ 
ngày 20 – 25/7/2009 với 65 VĐV của 4 đoàn tham dự. Đoàn TP.HCM đoạt hạng 1 toàn 
đoàn. 

- Giải lặn VĐQG: tổ chức tại Cung TTDN Khu LHTTQG – Hà Nội từ ngày 20  – 
22/9/2009 với 112 VĐV của 17 đoàn tham dự. Đoàn TP.HCM với 6 VĐV nam đoạt 8 HCV 
– 5 HCB – 3 HCĐ, hạng 2 toàn đoàn (sau Hà Nội), phá 5 KLQG (4 cá nhân, 1 tiếp sức). 

- Giải Bơi VĐQG: tổ chức tại Cung TTDN Khu LHTTQG – Hà Nội từ ngày 23 – 
27/9/2009 với 86 VĐV của 17 đoàn tham dự. Đoàn TP.HCM với 17 VĐV (7 nữ, 10 nam) 
đoạt 16 HCV – 10 HCB – 11 HCĐ, hạng 1 toàn đoàn, phá 9 KLQG (8 cá nhân, 1 tiếp sức).  

- Giải Bơi nghệ thuật CLB toàn quốc: tổ chức tại Trung tâm VH -TT Tân Bình – 
TP.HCM từ ngày 25 – 27/11/2009. Kết quả: 1) Quận 5; 2) Quận 3; 3) Tân Bình.  

- Giải Bóng nước VĐQG: tổ chức tại CLB Lam Sơn – TP.HCM từ ngày 26 – 
30/11/2009 với 4 đoàn tham dự  (TP.HCM, Đại học TDTT TP.HCM, Đà Nẵng, Trường 
Nghiệp vụ Đồng Nai). Kết quả: Đoàn TP.HCM đoạt hạng 1 toàn đoàn. 
 2.4. Tham dự giải quốc tế: 
 - 2 trọng tài tham dự Giải Bơi nghệ thuật Singapore mở rộng từ ngày 23/4 đến 
ngày 27/4/2009. 

  

 - 1 chuyên gia (Tào Xuân Bình), 2 HLV (Trần  Duy Mỹ, Võ Thị Mỹ Trang) và 8  
VĐV (Nguyễn Thị Kim Tuyến, Trần Tâm Nguyện, Hồ Nhật Song Vy, Phan Lê Hồng 
Hạnh, Nguyễn Huy Đạt, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật, Nguyễn Minh Châu) tham gia 
Giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á lần thứ 33 tại Kuala Lumpur từ ngày 2/6 – 
7/6/2009. Kết quả: đạt 4 HCB – 3 HCĐ, trong đó xuất sắc nhất là thành tích 100B nữ lứa 
tuổi 13 – 14 của em Nguyễn Thị Kim Tuyết (1.03.96) và thành tích 100TD nữ lứa tuổi 13 – 
14 của em Trần Tâm Nguyện (59.70); cả hai thành tích này đều phá KLQG Việt Nam và 
đạt chuẩn B tham dự Olympic trẻ 2010 tại Singapore.  
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 - Tham gia Giải Đại hội thể thao trẻ Châu Á tại Singapore từ ngày 29/6 – 8/7/2009 
(Bơi và Nhảy cầu): 1) Nhảy cầu: 1 HLV (Nguyễn Anh Tuấn) và 1 VĐV (Đặng Trâm Anh), 
hạng 5/8; 2) Bơi: 1 chuyên gia, 1 HLV (Trần Duy Mỹ) và 4 VĐV (Nguyễn Thị Kim Tuyến, 
Trần Tâm Nguyện, Lê Quốc Dũng, Trịnh Trung Thứ).  
 - Vận động viên Võ Thị Thanh Vy tham dự Giải Bơi VĐTG lần thứ 13 tổ chức tại 
Roma – Ý từ ngày 16/7 đến ngày 4/8/2009. 
 - Đội tuyển bóng nước thành phố (18 người gồm 1 trọng tài, 3 HLV và 14 VĐV) 
tham dự Giải bóng nước vô địch Châu Á – Thái Bình Dương  từ ngày 26/8 đến ngày 
1/9/2009 tại HongKong, đạt hạng 7/12 đội.  

 - 1 VĐV (Hoàng Lê Thanh Thúy) tham dự Giải nhảy cầu Trung Quốc mở rộng từ 
ngày 18 - 23/9/2009.  
 - 1 lãnh đội (Phùng Ngọc Thủy), 1 HLV (Lê Thị Huyền Trang) và 3 VĐV (Bùi 
Vương Duy An, Huỳnh Minh Trang, Phan Mãnh Nhi) tham dự giải Vô địch các môn Thể 
thao dưới nước  Châu Á tại Fushan (Phật Sơn) – Trung Quốc từ ngày 19/11 đến 
29/11/2009. 
 - Đội tuyển lặn TP.HCM tham dự Aian Indoor Games III từ ngày 31/10 đến ngày 
2/11/2009 tại Khu Liên hợp TTDN Mỹ Đình – Hà Nội, đạt được 2 HCV – 1 HCB. Cụ thể: 
VĐV Nguyễn Nhất Tú đạt 1  HCV, phá kỷ lục Châu Á (44”59) ở nội dung 100m chân vịt 
đôi; VĐV Phan Lưu Cẩm Thành đạt 1 HCB 100m VHCV, phá KLQG và góp sức 1 HCV 
tiếp sức 4 x 100m VHCV.  
 - Huấn luyện viên Võ Thị Mỹ Trang và 3 VĐV (Võ Thị Thanh Vy, Ân Đổ Hạnh, 
Lê Quốc Dũng) tham dự Asian Indoor Games III tại Hà Nội từ ngày 4 – 7/11/2009 mang 
tính chất học hỏi, nâng cao trình độ. 
 - Huấn luyện viên Trần Duy Mỹ và 3 VĐV (Nguyễn Ngọc Quang Bảo, Nguyễn Thị 
Kim Tuyến, Trần Tâm Nguyện) tham dự SEA Games 25 – năm 2009 tại Lào. Kết quả: chỉ 
có VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến đạt hạng 4 100B và hạng 5 200B, tuy nhiên những thành 
tích đột biến của em Tuyến đã mở ra cho bơi lội thành phố triển vọng đạt thành tích quốc tế 
trong một tương lai không xa.  
 - Huấn Luyện viên Nguyễn Linh Thảo và 2 VĐV (Phan Lưu Cẩm Thành, Nguyễn 
Nhất Tú) tham dự SEA Games 25 – năm 2009 từ ngày 9 – 18/12/2009 tại Lào. Kết quả: đạt 
2 HCV cá nhân (Cẩm Thành ở cự ly 50m VHCV nam – phá kỷ lục SEA Games, phá 
KLQG; Nhất Tú ở cự ly 100m chân vịt đôi nam – nêu kỷ lục SEA Games); 1 HCV tiếp sức 
4 x 100m VHCV nam – phá kỷ lục SEA Games (có VĐV Cẩm Thành đóng góp); 1 HCB 
tiếp sức 4 x 100m chân vịt đôi nam (có VĐV Nhất Tú đóng góp).  
 - VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy tham dự SEA Games 25 – năm 2009 tại Lào với kết 
quả đạt 1 HCĐ nội dung đôi nữ 3m cầu mềm.  
 2.5. Tổ chức giải quốc tế: 

 2.6. 
 Không có  

Số lượng VĐV được triệu tập vào đội tuyển quốc gia: 

TT 

  

Bộ môn Đội tuyển quốc gia Đội tuyển trẻ quốc gia 
HLV VĐV HLV VĐV 

1 Bơi lội 1 2   
2 Lặn 1 2   
3 Bóng nước     
4 Nhảy cầu  1   
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5 Bơi nghệ thuật     
6 Đua thuyền   1 4 

Lưu ý
1. VĐV Nguyễn Nhất Tú được bổ sung vào ĐTQG môn lặn từ ngày 1/10 đến 15/11/2009 

:  

2. VĐV Hoàng Lê Thanh Thúy được bổ sung vào ĐTQG môn nhảy cầu từ ngày 1/10 đến 
20/12/2009 

3. HLV Trần Duy Mỹ, 2 VĐV Nguyễn Thị Kim Tuyến và  Trần Tâm Nguyện được gọi vào 
ĐTQG từ ngày 14/11 đến ngày 20/12/2009.  

 
 2.7. Số lượng HLV, VĐV năng khiếu các tuyến 6 môn TTDN 6 tháng đầu 2009:

STT 

   
Bộ môn Dự tuyển NKTT DBTT Trọng điểm 

HLV VĐV HLV VĐV HLV VĐV HLV VĐV 
1 Bơi lội 4 14 7 29 11 45 3 39 
2 Bơi nghệ thuật   3 7 3 7 1 6 
3 Bóng nước   3 13 2 14   
4 Nhảy cầu 1 5 2 5 2 7   
5 Lặn 1 3 2 7   4 19 
6 Đua thuyền 1 5 1 3 1 10 1 3 

 
2.8. 

STT 

Số lượng VĐV đạt đẳng cấp quốc gia 
Bộ môn Cấp 1 DBKT Kiện tướng 

1 Bơi lội 17 14 14 
2 Lặn 2 3 5 
3 Đua thuyền 2 3 4 

 
2.9. 
 - Bơi lội: mời chuyên gia Trung Quốc Cao Chunping (Tào Xuân Bình) sang huấn 

luyện cho đội tuyển thành phố và đội Olympic trẻ từ ngày 15/2 đến ngày 31/12/2009. 

Mời chuyên gia: 

- Lặn: mời chuyên gia Trung Quốc Chen Bin (Trần Bần) sang huấn luyện cho đội 
tuyển thành phố từ ngày 01/02 đến ngày 31/12/2009.  

2.10. Tập huấn nước ngoài: 
 - Tập huấn bơi lội dài hạn (chương trình nguồn nhân lực): 1 HLV (Trần Duy Mỹ) 
và 4 VĐV (Nguyễn Trần Bảo Nhi , Trần Tâm Nguyện, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Nguyễn 
Ngọc Quang Bảo) tập huấn từ ngày 20/7 đến ngày 31/12/2009 tại tỉnh Hà Bắc và tỉnh Côn 
Minh – Trung Quốc.   

  

 - Tập huấn bơi lội ngắn hạn: VĐV Võ Thị Thanh Vy tập huấn tại Côn Minh và 
Hà Bắc (Trung Quốc) từ ngày 11/8 đến ngày 20/9/2009. 

- Tập huấn lặn ngắn hạn chuẩn bị trực tiếp cho Indoor Games III: 1 HLV (Hoàng 
Quốc Bình) và 2 VĐV (Phan Lưu Cẩm Thành và Nguyễn Nhất Tú) tập huấn từ ngày 24/9 
đến ngày 24/10/2009 tại thành phố Dae Jeon – Hàn Quốc. 

- Tập huấn nhảy cầu ngắn hạn: bao gồm 1 HLV (Nguyễn Anh Tuấn ) và 4 VĐV 
(Hoàng Lê Thanh Thúy, Đặng Vân Anh, Đặng Trâm Anh, Nguyễn Xuân Thịnh) tập huấn từ 
ngày 24/3 đến 24/6/2009 tại Côn Minh, Vân Nam – Trung Quốc. 

- Tập huấn nhảy cầu dài hạn theo chương trình nguồn nhân lực của Sở TDTT : 
bao gồm 1 HLV (Vũ Minh Hiền) và 2  VĐV (Nguyễn Vũ Thảo Quỳnh, Nguyễn Vũ Thảo 
Quyên) tập huấn từ ngày 20/2 đến 20/12 tại Trung tâm TDTT Côn Minh – Trung Quốc. 
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B. Đánh giá

1. 
: 

- Bóng nước và Bơi nghệ thuật : không tổ chức được Giải Bóng nước – Bơi nghệ 
thuật TP.HCM mở rộng vì vướng dịch cúm AH1N1 

Có một số hoạt động không thực hiện đúng theo kế hoạch: 

- Nhảy cầu: Không tổ chức được giải nhảy cầu trẻ toàn thành vì cầu nhảy tại Cung 
VHLĐ đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho VĐV. 

2. Chỉ tiêu thi đấu các giải quốc gia đều đạt và vượt

C. 

: Bơi lội, bơi nghệ thuậ t, 
bóng nước  vẫn ở vị trí dẫn đầu quốc gia, nhảy cầu duy trì hạng 2 quốc gia, lặn vươn lên 
hạng 2 quốc gia. Riêng môn canoeing rơi xuống hạng 7 quốc gia vì thiếu hụt lực lượng. 

Kiến nghị
 1. Tiếp tục tập huấn dài hạn theo chương trình nguồn nhân lực  cho Bơi lội (1 HLV 
– 3 VĐV tại Tần Hoàng đảo – Trung Quốc) và Nhảy cầu (1 HLV – 2 VĐV tại Côn Minh – 
Trung Quốc). 

: 

 2. Đảm bảo tập huấn nước ngoài ngắn hạn tại Trung Quốc cho nhảy cầu, lặn. 
 3. Mời chuyên gia các môn thể thao dưới nước: 1 chuyên gia cho bơi lội (tại CLB 
Yết Kiêu) và 1 chuyên gia cho lặn.  
 4. Tính điểm thi đua cho giải quận mới phát triển và giải chuẩn A hồ 25m.  
 
 
 TRƯỞNG BỘ MÔN 
 
 
 
 
 Chung Tấn Phong  
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